
UBND TỈNH KON TUM
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Phục lục 1

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số……./BC-BQLKKT ngày     tháng      năm 2022 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh)

STT Đối tượng kiểm tra Mã số doanh nghiệp Quyết định thanh tra,
kiểm tra

Ngày, tháng, năm ban
hành

Số Kết luận
thanh tra, kiểm

tra
Ghi chú

Thanh tra Kiểm tra Theo Kế hoạch Đột xuất
I KHU CÔNG NGHIỆP HÒA BÌNH

1

CÔNG  TY  TNHH  MTV  TRƯỜNG
NGUYÊN KHÁNH (Số 01 Trường Chinh,
Phường  Trường  Chinh,  Thành  phố  Kon
Tum, Tỉnh Kon Tum)

6101237172
Kế hoạch số 65/KH-

BQLKKT ngày
09/8/2022

Đang tổng hợp Báo
cáo

2

CÔNG  TY  TNHH  MỘT  THÀNH  VIÊN
LÝ THÀNH (Số  nhà  318,  Đường  U Rê,
Phường  Trường  Chinh,  Thành  phố  Kon
Tum, Tỉnh Kon Tum)

6100556112 nt nt

3
Công ty TNHH MTV Thắng Lợi Lumber
(Lô  D4,  Khu  Công  nghiệp  Hòa  Bình,
Phường Thắng Lợi.)

610119016 nt nt

4

Công ty  TNHH thương mại  dịch vụ xuất
nhập khẩu Cát Vũ (15/22 Trần Bình Trọng,
Phường 5,  Quận Bình  Thạnh,  Thành phố
Hồ Chí Minh)

312515371 nt nt

5
Liên  danh  Công  ty  TNHH  Phú  Quý  và
Công  ty  TNHH  thương  mại  tổng  hợp
PHước Hải

6100182192/61
01254121 X nt

II KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

6
CN Công ty CP TBS Phú Yên - Nhà máy
Tinh bột sắn Kon Tum (Thôn Nông Nhầy
2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi)

400348790-003
Kế hoạch số 65/KH-

BQLKKT ngày
09/8/2022

nt

7
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI
BỜ Y (Khu 1, Làng Iệc, Xã Bờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101213100 nt nt

8

CÔNG  TY  TNHH  MỘT  THÀNH  VIÊN
BẢO LONG NGỌC HỒI (Khu I, Khu kinh
tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101206826 nt nt

9

CÔNG  TY  TNHH  MỘT  THÀNH  VIÊN
HẢI  DƯƠNG  BỜ  Y  (Khu  kinh  tế  cửa
khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc
Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6100948487 nt nt

10
CÔNG  TY  TNHH  MỘT  THÀNH  VIÊN
VƯƠNG TRANG BỜ Y (Thôn Tà Ka, Xã
Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101017258 nt nt

11

CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH VINH
PT (Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế
Bờ Y,  Xã Bờ Y,  Huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum)

6101168419 nt nt

12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ HỒNG KHUYÊN (Thôn Iệk,  Xã Bờ
Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101212682 nt nt

13

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG
DƯƠNG KONTUM (Khu 1 - Khu kinh tế
cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101226029 nt nt
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14
Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (TM30,
khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ
Y)

3100480436 nt nt

15

CÔNG  TY  TNHH  TUẤN  LÂM  PHÁT
NGỌC HỒI (Cụm công nghiệp,  Tiểu thủ
công  nghiệp,  Xã  Đắk  Xú,  Huyện  Ngọc
Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101145299 nt nt

16

CÔNG  TY  TNHH  XĂNG  DẦU  NHÂN
THÀNH LỘC PHÁT (Khu I - Khu kinh tế
cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện
Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101174067 nt nt

17

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
KINH  DOANH  TỔNG  HỢP  SÂM  TÝ
(Thôn Đắk Tăng, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc
Hồi, Tỉnh Kon Tum)

6101250222 nt nt
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